ĐỀ 1
Chủ đề: NGƯỜI ANH HÙNG
I. ĐỌC HIỂU
a) Phép liên kết về hình thức được sử dụng trong đoạn văn được in đậm: phép thế (đó thế cho những người bình thường nhưng có quyết tâm cao độ biến đổi thế giới và họ thế cho những cá nhân đã làm những chuyện nhỏ bé, nhưng làm một cách phi thường).
b) Theo văn bản, người anh hùng là:
· Người có quyết tâm cao độ biến đổi thế giới.
· Những người làm những chuyện nhỏ bé nhưng làm một cách phi thường, một khi họ đã quyết định rằng cần phải thay đổi điều gì đó, họ xác định chính họ phải là người làm chuyện này và họ có thể làm được, thế là họ tập trung hết sức lực thực hiện và kiên trì cho tới khi họ tìm ra cách để công việc của họ hoàn thành.
c) Có thể đánh giá quan điểm về anh hùng của tác giả thể hiện trong văn bản là rất độc đáo, thú vị vì: 
· Tác giả cho rằng người anh hùng thật ra cũng chỉ là một người bình thường, điều khiến họ trở nên khác biệt chính là học làm những việc nhỏ bé theo một cách phi thường. 
· Tác giả động viên mỗi người rằng chúng ta bẩm sinh đều có khả năng trở thành anh hùng, nhưng để biến khả năng ấy thành hiện thực chúng ta cần có niềm tin vào bản thân và có tinh thần giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi/ vô tư.
d) Học sinh có thể tự do nêu ý, miễn thuyết phục. 
Có thể tham khảo ý sau:
· Mỗi người đều có khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn, khao khát được làm những điều phi thường. 
· Chúng ta đều được sinh ra với một trái tim thuần khiết, tâm hồn trong sáng, hàm chứa khả năng yêu thương và giúp đỡ người khác và làm những điều cao thượng.
· Lương tâm và tinh thần phục vụ cộng đồng như một bản năng mạnh mẽ sẽ luôn thôi thúc con người hỗ trợ, nâng đỡ nhau, tạo nên những điều phi thường ý nghĩa.

II. LÀM VĂN 

Câu 1.
1) Giải thích:
· Anh hùng là người lập nên công trạng đặc biệt lớn lao đối với nhân dân, đất nước, khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn. Hoàn hảo ở đây được hiểu là ai đó thật tuyệt vời, không có gì chê được. Khi cho rằng “những người anh hùng là những người hoàn hảo”, tức là chúng ta đã mặc anh hùng là những người có năng lực và phẩm chất hoàn thiện, phi thường, không có khiếm khuyết và sai lầm.
· Quan niệm này lý tưởng hóa những người anh hùng, đồng nghĩa với việc phủ nhận cống hiến của họ nếu như mắc phải sai lầm, thất bại.
2) Bàn luận:
· Những người anh hùng quả thật là những người có phẩm chất và hành động rất đáng quý, họ can đảm cống hiến, hành động không vị kỉ và luôn đòi hỏi bản thân mình phải tốt hơn so với mức kì vọng của mọi người; họ xem thường nghịch cảnh để kiên quyết thực hiện điều mình tin tưởng mà không hề sợ hãi. Tuy nhiên con người ai cũng có những khiếm khuyết, những sai lầm, và người anh hùng cũng vậy.
· Chân giá trị của một cá nhân chính là họ biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm, tiếp thu được những bài học từ khiếm khuyết để vươn lên và đi tới thành công, đóng góp những giá trị tích cực cho cuộc sống. 
· Do vậy, cần tránh cái nhìn phiến diện khi tuyệt đối hóa người anh hùng, khi mượn khiếm khuyết, sai lầm, thất bại mà phủ nhận giá trị của người khác, không công nhận tấm lòng hào hiệp, vị tha, cao thượng của họ trong những giai đoạn, thời điểm trước đây. 
· Tuy nhiên cũng có những người chỉ làm những “hành động anh hùng” trong một thời điểm nào đó rồi mặc định bản thân là anh hùng, buông thả liên tiếp phạm sai lầm. Đây cũng là một hành động sai trái, cần phê phán. Người anh hùng có thể không phải người hoàn hảo như họ phải là người không ngừng vươn tới sự hoàn hảo. 
3) Bài học nhận thức và hành động:
· Mọi sự cống hiến đều xứng đáng được mọi người ghi nhận, tôn trọng và ai trong chúng ta cũng đều có khả năng trở thành người anh hùng, bất chấp những khiếm khuyết hay sai lầm mà bạn từng mắc phải. Bạn không cần phải hoàn hảo mới được xem là anh hùng, chỉ cần bạn luôn nỗ lực hướng tới sự hoàn hảo.
· Không nên thần thánh hóa người anh hùng, hãy nhìn nhận và yêu mến họ như biết bao con người bình thường trên thế gian này. Có thể họ không hoàn toàn hoàn hảo, nhưng nếu họ thật sự làm nên những điều ý nghĩa với tinh thần vô tư, dũng cảm, cao thượng thì họ cũng xứng đáng là người anh hùng.  

Câu 2.
1) Người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, vua Quang Trung:
· Đây là một con người có trí tuệ, sáng suốt, nhạy bén trong dụng binh, dùng người. Ông sáng suốt trong việc dụng binh, kêu gọi quân lính một lòng đánh giặc, khích lệ tinh thần chiến đấu, mang khí thế của người nắm chắc thời cuộc, oai dũng của bậc anh hùng. Đối với tướng lĩnh, Quang Trung là người hiểu người, biết dùng người. giao trọng trách , cùng tướng lĩnh tính kế lâu dài. Qua cách xử sự với quân sĩ, tướng lĩnh, Quang Trung thể hiện sự kiên quyết, rõ ràng, cách xử thế tài tình của bậc anh hùng thấu hiểu nhân tâm.
· Ông cũng là nhà quân sự xuất sắc, dụng binh như thần. Ông nắm chắc thế trận trong tay, chiếm thế thượng phong ngay từ phút đầu “phương lược tiến đánh đã có sẵn”, “Chẳng qua mươi ngay có thể đuổi được người Thanh”.
· Đoạn trích nói riêng và hồi thứ 14 nói chung ghi lại chân thực hình ảnh đầy oai phong, lẫm liệt của Quang Trung. Từ hành động đến lời nói, cách hành xử, tài năng lãnh đạo quân đều toát lên vẻ trí tuệ, anh dũng của một bậc đế vương tuyệt trí, tuyệt dũng. 
2) Người anh hùng Lục Vân Tiên dũng cảm cứu người thoát khỏi tay bọn cướp:
· Không chịu nổi cảnh bất bình xảy ra giữa đường, chàng đã “nổi giận lôi đình”, quyết “ra sức anh hào” để “cứu người cho khỏi lao đao buổi này”. Chỉ một mình, không vũ khí trong khi bọn cướp đông lại gươm giáo đủ đầy, thanh thế lẫy lừng. Lục Vân Tiên vẫn dũng cảm ra tay “Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô” xông vào đánh cướp. 
· Vân Tiên trong trận đánh cướp cứu người thật dũng mãnh, bất chấp địch “bốn phía phủ vây bịt bùng” với tên tướng cướp “mặt đỏ phừng phừng”, dữ tợn hơn một con ác thú nhưng chàng vẫn “tả đột hữu xung”. Hình ảnh ấy được so sánh với “Triệu Tử giữa vòng Đương Dang”. Kết quả chiến đấu thật ấn tượng: chàng giết được đầu đảng Phong Lai (Bị Tiên một gậy thác rày thân vong), khiến cho “lâu la bốn phía vỡ tan”, phải “quăng gươm giáo ”  tìm đường thoát thân.
· Không sợ nguy hiểm, Vân Tiên sẵn sàng chiến đấu vì người dân gặp nạn, xuất phát từ lòng nhân để diệt ác cứu người. Là một anh hùng giữa cuộc đời thường, hình ảnh Lục Vân Tiên trong đoạn trích kết tinh từ vẻ đẹp của cái thiện, từ đạo lí của nhân dân, từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc.
· Với việc sử dụng ngôn ngữ mộc mạc, bình dị, gắn với lời nói thông thường, mang màu sắc Nam Bộ rõ nét, phù hợp với diễn biến tình tiết truyện, đoạn trích thể hiện tài năng sáng tạo của Nguyễn Đình Chiểu trong nghệ thuật khắc họa hình tượng nhân vật qua cử chỉ, hành động, lời nói. Văn bản trên cũng đã ngợi ca phẩm chất đẹp đẽ của nhân vật Lục Vân Tiên – tài ba, dũng cảm –  đó cũng chính là khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả.
3) Các cô gái thanh niên xung phong anh hùng đang trong công việc thường ngày:
· Tổ trinh sát nữ gồm 3 người trên một cao điểm làm công việc đo khối lượng đất đá cần san lấp của mỗi hố bom mà địch gây ra và làm phát nổ những quả bom sót lại chưa nổ còn nằm trong đất. Đây là công việc nặng nhọc, căng thẳng và vô cùng nguy hiểm. Nó đòi hỏi ở con người sự dũng cảm, bình tĩnh nhanh nhẹn và khéo léo. Nhưng với ba cô gái thì những công việc ấy đã trở thành công việc thường ngày; họ vẫn hoàn thành tốt công việc.
· Thời gian làm việc kéo dài và không cụ thể. Môi trường làm việc rất khắc nghiệt, nhiệm vụ nặng nề khi mỗi ngày phải phá từ 3- 5 quả bom. Không gian sống vắng vẻ, nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa, Họ sống trên một cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, tức là ở nơi tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt. 
· Tuy vậy, họ có tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt mọi công việc được giao, anh dũng không sợ gian khổ, hi sinh. Họ là những anh hùng phá bom thầm lặng trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc ta.
· Với cách tạo dựng khung cảnh và không khí ấn tượng, chân thật, sử dụng ngôi kể thứ nhất, lựa chọn người kể chuyện đồng thời là nhân vật trong truyện, khắc họa nhân vật sinh động với cách miêu tả tâm lí cụ thể, tinh tế, lời văn tự nhiên; tác giả đã thành công trong việc làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất hồn nhiên lạc quan của ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn; cũng chính là những con người mang vẻ đẹp tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
4) Liên hệ, so sánh: Học sinh liên hệ tác phẩm / đoạn trích khác, có thể chọn một trong hai đoạn trích còn lại để tiến hành so sánh với đoạn trích bản thân đã phân tích nhằm làm nổi bật nội dung lựa chọn. Cần nói qua về nội dung tác phẩm / đoạn trích được liên hệ, chỉ ra sự gặp gỡ giữa các tác phẩm / đoạn trích. Trên cơ sở đó, học sinh cần khẳng định giá trị của hình tượng người anh hùng mà hai tác phẩm / đoạn trích thể hiện.



ĐỀ 2
Chủ đề: NỖI NHỚ GỌI TÊN
I. ĐỌC HIỂU 
a) Những lời dẫn trực tiếp trong văn bản trên:  “Tao yêu mày”, “Cảm ơn mày”, “Con yêu thầy cô rất nhiều, cảm ơn thầy cô vì tất cả.”
b) Cho rằng thời cấp hai thật giàu màu sắc vì: có màu tím của bằng lăng, có màu đỏ rực của phượng, có màu xanh của bao tán lá bàng lá me, có màu vàng của bao vệt nắng đọng lại lấp lánh in trên sân trường, ghế đá.
c) Thái độ, tình cảm của tác giả thể hiện qua văn bản: 
· Qua văn bản, tác giả thể hiện sự hoài niệm về thời cấp hai với bao nhiêu điều hồn nhiên ngây thơ, bao nhiêu sắc màu ấn tượng, bao nhiêu cảm xúc ban đầu và biết bao kí ức gắn với thầy cô, bè bạn.
· Từ đó, tác giả đề cao giá trị của kỉ niệm thời cấp 2 và khẳng định những tình cảm đối với quãng thời gian ấy sẽ không bao giờ phai nhạt đi.
	d) Học sinh có thể tự do trình bày quan điểm, miễn thuyết phục, hợp lí. 
Gợi ý:
· Cảm ơn thầy cô thêm nhiều lần nữa vì đã thương yêu, quan tâm, dạy dỗ tận tình.
· Xin lỗi thầy cô, bạn bè về những cảm xúc bồng bột, những hành động nông nổi nếu có
· Trải nghiệm lại/ sống lại những kí ức đẹp nhất, ấn tượng nhất.

II. LÀM VĂN 

Câu 1.
1) Giải thích:
· Nỗi nhớ để chỉ việc chúng ta nghĩ đến những điều đã qua, những người vắng mặt mà mình ao ước được gặp lại.  
· Quá khứ không chỉ đơn giản là thời gian đã qua mà còn là những ký ức mạnh mẽ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của chúng ta. 
· Ý kiến trên nhằm khẳng định tầm quan trọng của nỗi nhớ về quá khứ: Dù là kỉ niệm vui hoặc kí ức buồn, chúng đều có tác động đến nhận thức và hành động của mỗi người, thậm chí đến thái độ sống tích cực, sống ý nghĩa của từng cá nhân.
2) Bàn luận:
· Nỗi nhớ về quá khứ sẽ giúp ta có thêm kinh nghiệm sống để bước tiếp trên hành trình sống ở hiện tại và tương lai. 
· Nếu đó là kí ức đẹp, khi được khơi gợi để nhớ về, ta chắc hẳn sẽ có động lực để nghĩ suy và hành động theo hướng tích cực, để cân bằng lại cuộc sống hiện tại vốn còn nhiều khó khăn, thử thách.
· Nếu đó là những kí ức đau buồn, chúng ta sẽ có cơ hội tôi luyện cho bản thân sự mạnh mẽ để đối diện và đón nhận chúng với tâm thế nhẹ nhàng. Nhờ đó, ta có thể sống thật an yên và hạnh phúc ở hiện tại.
· Hơn thế, những chấn thương tâm lí khó phai nhòa có thể tiếp thêm động lực để giúp ta mạnh mẽ và kiên cường để trưởng thành hơn so với bản thân của ngày xưa.
3) Bài học nhận thức và hành động:
· Phê phán những kẻ lãng quên quá khứ, nhất là trốn tránh, phủ nhận quá khứ gian khó, vất vả.
· Cần phân biệt giữa việc nhớ về quá khứ và chìm đắm trong quá khứ.
· Thái độ đúng đắn: lấy quá khứ làm động lực để sống cho hiện tại, hướng đến tương lai.

Câu 2.
1) Nỗi nhớ về những ngày thơ ấu cực khổ, vất vả được khơi lên từ hoài niệm về bếp lửa của bà:
· Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong trí nhớ của tác giả là hình ảnh bếp lửa ở một làng quê Việt Nam từ thời thơ ấu. Nỗi nhớ dai dẳng hình ảnh một bếp lửa bập bùng, ấm áp trong đêm sương sớm bởi bàn tay khéo léo, chắt chiu của người bà. Sự cảm nhận bằng thị giác một bếp lửa thực: bập bùng ẩn hiện trong sương sớm. Bếp lửa được đốt lên bằng sự kiên nhẫn, khéo léo, chắt chiu của người nhóm lửa gắn liền với nỗi nhớ gia đình.
· Thời gian luân chuyển, sự lận đận, vất vả mưa nắng dãi dầu, niềm thương yêu sâu sắc, nỗi nhớ về cội nguồn. Ba tiếng “một bếp lửa” trở thành điệp khúc mở đầu bài thơ với giọng điêụ sâu lắng, hình ảnh quen thuộc trong mọi gia đình. Hình ảnh bếp lửa thật ấm áp giữa cái lạnh của “chờn vờn sương sớm”, thật thân thương với bao tình cảm “ấp iu nồng đượm”. 
· Hình ảnh bếp lửa, rất tự nhiên đánh thức dòng cảm xúc hồi tưởng của cháu về bà, người nhóm lửa, người nhóm bếp mỗi sớm mai - một hình ảnh xuyên suốt bài thơ, lúc nào cũng chập chờn lay động: “Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”. Bếp lửa của bà là bếp lửa của một cuộc đời đã trải qua “biết mấy nắng mưa”, nghèo khổ và vất vả. Nghĩ về bếp lửa, nhớ về bếp lửa mà trong lòng đứa cháu đi xa trào dâng một cảm xúc thương bà mãnh liệt. Chữ “thương” dùng thật đắt qua vần thơ cảm thán, làm cho cảm xúc lan toả, thấm sâu vào hồn người.
· Hình ảnh những năm tháng chiến tranh chống Pháp gian khổ được hiện về qua cụm từ “đói mòn, đói mỏi”. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là mùi khói bếp: khói hun nhèm mắt cháu, khói nhiều cay khét. Đó là kỷ niệm về “mùi khói”, về “khói hun”, một cảnh đời nghèo khổ gắn liền với bếp lửa gia đình trước cách mạng. 
· Đoạn thơ viết theo thể thơ tám chữ phù hợp với giọng điệu tha thiết, tình cảm xúc động, bồi hồi, suy tưởng; kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự và nghị luận; sáng tạo hình ảnh bếp lửa vừa cụ thể vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc, vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Có thể nói, từ những kỉ niệm ấu thơ ấm áp tình bà cháu, nhà thơ cho ta hiểu thêm về những người bà, những người mẹ và nhân dân sâu nặng nghĩa tình. 
2) Nỗi nhớ về những ngày đẹp nhất trong đời khi hạnh phúc gia đình ấm áp hòa trong niềm vui sống của “người đồng mình”:
· Nhắc đến kỉ niệm ngày cưới của mình với con, người cha mong con luôn nhớ con lớn lên trong tình yêu và hạnh phúc của cha mẹ. Từ “Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời” ấy, không khí gia đình ấm áp, êm đềm, quấn quýt sẽ chăm chút từng bước đi, từng nụ cười, tiếng nói của con. Gia đình chính là cái nôi êm, cái tổ ấm để con sống, lớn lên và trưởng thành trong bình yên và tình yêu, niềm mơ ước của cha mẹ. Bên cha, bên mẹ, cha chờ, mẹ đón, cha mẹ yêu thương nhau và thương yêu con cái, hạnh phúc thật xiết bao giản dị. 
· Người cha còn nói để con biết con lớn lên trong cuộc sống lao động cần cù và lạc quan của “người đồng mình”. Cuộc ấy được nhà thơ gợi lên qua các hình ảnh đẹp, đậm màu sắc dân tộc: “Đan lờ cài nan hoa/ Vách nhà ken câu hát”. “Lờ” là dụng cụ đánh bắt cá của người miền núi: Nói “đan lờ cài hoa” là nói đến công việc tạo ra vẻ đẹp của người lao động. Người đồng mình không chỉ đan lờ, đánh bắt cá mà còn biết “cài nan hoa”. Vách nhà không chỉ ken bằng gỗ mà được ken bằng câu hát. Các động từ “cài, ken” vừa diễn tả cảm giác cụ thể khéo léo trong lao động, vừa nói lên cuộc sống lao động gắn bó, hòa quyện niềm vui của người đồng mình.
· Hơn thế, con lớn lên trong sự đùm bọc, che chở của rừng núi, quê hương: “Rừng cho hoa/ Con đường cho những tấm lòng”. Rừng núi quê hương thật thơ mộng, nghĩa tình. Thiên nhiên ấy đã che chở, đã nuôi dưỡng con người về tâm hồn, lối sống. Rừng không chỉ cho nhiều gỗ quý, cho măng, cho lâm sản mà còn “cho hoa”. “Hoa” là vẻ đẹp của thiên nhiên mà núi rừng ban tặng cho con người. Con đường thân quen nâng bước ta đi học, đi chơi, đi làm việc...Con đường không phải chỉ để đi ngược về xuôi, không phải chỉ là con đường lên nương về bản mà còn nâng bước ta đi đến mọi miền tổ quốc, con đường cho những tấm lòng nhân hậu, nghĩa tình, nhân ái, bao dung...
· Bằng những hình ảnh thơ đẹp, giản dị bằng cách nói cụ thể, độc đáo mà gần gũi của người miền núi, người cha muốn nói với con rằng: vòng tay yêu thương của cha mẹ, gia đình, nghĩa tình sâu nặng của quê hương làng bản - đó là cái nôi đã nuôi con khôn lớn, là cội nguồn sinh dưỡng của con. Con hãy khắc ghi điều đó. Đoạn thơ vừa là một lời tâm tình ấm áp vừa là một lời dặn dò đầy tin cậy của người cha trao gửi tới con. Nói với con những điều đó, người cha muốn dạy dỗ con tình cảm cội nguồn bằng chính lòng yêu và lòng tự hào về quê hương, gia đình.
3) Nỗi nhớ về quá khứ ân tình trong phút giây bất ngờ đối diện với vầng trăng cũ:
· Tình huống gặp gỡ chợt đến, vầng trăng thường “đi qua ngõ” đột nhiên chạm mặt người bạn vội quên mình trong một phút giây bất ngờ. Ba động từ “vội, bật, tung” đi liền nhau diễn tả sự khó chịu và hành động khẩn trương, hối hả của tác giả để đi tìm nguồn sáng. Con người đã quen với đèn điện nên quên trăng; “đèn điện” – ánh sáng đại diện cho vật chất tiện nghi, những thứ đã đẩy ánh sáng của quá khứ ân tình lùi xa – đã khiến vầng trăng vẫn còn đó nhưng “như người dưng qua đường”. Đến khi đèn điện tắt, cũng là khi không còn được sống trong đủ đầy vật chất, người lính bỗng đối diện với cái thực tại tối tăm. Trong cái “thình lình”, “đột ngột” ấy, người lính vội bật tung cửa sổ và bất ngờ đối diện với “vầng trăng tròn” – tình cờ, đột ngột mà tự nhiên hiện ra vằng vặc giữa trời, chiếu vào căn phòng tối om kia, chiếu lên khuôn mặt đang ngửa nhìn lên trời. 
· “Ngửa mặt lên nhìn mặt”, hai từ “mặt” trong cùng một dòng thơ: mặt trăng và mặt người đang đối diện. Người lính cảm thấy có cái gì “rưng rưng” xúc động từ tận đáy lòng. Đối mặt với vầng trăng, người lính bỗng cảm thấy như đang xem một thước phim quay chậm về quá khứ ngày nào, nơi có “đồng” và có “bể”, có “sông” và có “bể” . Chính những thước phim quay chậm ấy làm người lính trào dâng những nỗi niềm và những giọt nước mắt tuôn ra tự nhiên, không chút gượng ép. Những giọt nước mắt ấy đã phần nào làm cho người lính trở nên thanh thản hơn, làm tâm hồn anh trong sáng lại. Một lần nữa những hình tượng trong tuổi thơ và chiến tranh được lặp lại, để làm sáng tỏ thêm những điều mà con người cảm nhận được. Tâm hồn ấy, vẻ đẹp mộc mạc ấy không bao giờ bị mất đi, nó luôn lặng lẽ sống trong tâm hồn mỗi con người và sẽ lên tiếng khi ta cần đến.
· Với sự kết hợp hài hòa, tự nhiên giữa tự sự và trữ tình, tự sự làm cho trữ tình tự nhiên mà cũng rất sâu nặng, hình ảnh thơ giàu tính sáng tạo với nhiều tầng ý nghĩa (trăng vừa là thiên nhiên tươi đẹp vĩnh hằng, là người bạn gắn bó đã lâu và cũng tượng trưng cho quá khứ nghĩa tình), nhịp thơ thay đổi linh hoạt theo dòng cảm xúc, đoạn thơ như một lời tâm sự, một lời nhắn nhủ chân tình với chính mình, với mọi người về lẽ sống thủy chung, ân tình.
4) Liên hệ, so sánh: Học sinh liên hệ tác phẩm / đoạn trích khác, có thể chọn một trong hai đoạn trích còn lại để tiến hành so sánh với đoạn trích bản thân đã phân tích nhằm làm nổi bật nội dung lựa chọn. Cần nói qua về nội dung tác phẩm / đoạn trích được liên hệ, chỉ ra sự gặp gỡ giữa các tác phẩm / đoạn trích. Trên cơ sở đó, học sinh cần khẳng định giá trị của nỗi nhớ mà hai tác phẩm / đoạn trích thể hiện.


ĐỀ 3
Chủ đề: DA DIẾT QUÊ HƯƠNG 
I. ĐỌC HIỂU 
	a) Phép liên kết được được sử dụng trong câu văn: Phép lặp (cỏ tranh).
	b) Theo bài viết, tác giả đã có những cảm xúc khi nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên ở nước Úc: lòng cảm thấy an bình, lâng lâng khó tả và chạnh lòng nhớ tới làng quê Bình Thái, Ninh Hòa.
	c) Thái độ, tình cảm của tác giả thể hiện qua văn bản
· Qua văn bản, tác giả hoài niệm về quê hương Bình Thái, Ninh Hòa của mình mỗi khi đi bộ tập thể dục trong công viên gần nhà ở nước Úc.
· Từ đó, tác giả đề cao giá trị của quê hương và nhắn nhủ mọi người phải biết trân trọng, yêu thương và gắn bó với quê hương xứ sở của mình dù bất kì đâu và dù ở trong hoàn cảnh nào.
	d) Học sinh có thể tự do trình bày quan điểm, miễn thuyết phục, hợp lí. 
Gợi ý:
· Nếu quên đi cội nguồn, con người sẽ trở nên cô đơn, lạc lõng giữa đất nước, giữa đồng bào dân tộc của mình
· Từ đó, dần dần họ sẽ trở nên vô cảm với đồng bào của mình.
· Thậm chí, họ còn có thể gây ra những hành động xấu ảnh hưởng tiêu cực đến quê hương đất nước.

II. LÀM VĂN 

Câu 1. 
1) Giải thích
· “Mọi thứ luôn trôi về phía trước”: cuộc sống luôn phát triển, thời gian không ngừng trôi, mọi thứ đều vận động, thay đổi theo thời gian. 
· “Quê hương vẫn ở lại phía sau”: dù mọi thứ đều thay đổi nhưng quê hương vẫn là nơi đợi chúng ta về, vẫn luôn dõi theo chúng ta, vẫn luôn dành trọn tình yêu thương cho chúng ta.
· Ý kiến trên nhằm khẳng định vai trò của quê hương đối với mỗi người.
2) Bàn luận
· Quê hương là một phần kí ức quan trọng trong mỗi con người. Nơi đó lưu giữ kỉ niệm gắn liền tâm hồn của mỗi con người, là một thứ vô hình nhưng đã in sâu vào trong tâm trí chúng ta để khi đi xa ta vẫn mãi nhớ về.
· Giá trị vật chất không thể đánh đổi được bằng giá trị tinh thần. Do vậy nhiều nơi có thể phát triển mạnh mẽ, xa hoa lộng lẫy, cho chúng ta điều kiện sống tốt hơn nhưng cũng không thể mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi như quê hương yêu dấu.
· Quê hương luôn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người, là nơi ta tìm thấy được sự an ủi, che chở, là sự ấm áp vỗ về sau mỗi thất bại, khó khăn hoặc cũng là nơi nâng đỡ, hỗ trợ ta gieo trồng những ước mơ, khát vọng của mình. 
3) Bài học nhận thức và hành động
· Cần phê phán những con người đã quên đi nguồn cội, quê hương. Thậm chí một số cá nhân tôn thờ tư tưởng vọng ngoại nên phủ nhận những giá trị thiêng liêng mà quê hương mang lại. 
· Sống biết yêu thương và thực hiện trách nhiệm, bổn phận của mình đối với quê hương, góp phần dựng xây quê hương tươi đẹp, giàu mạnh.

Câu 2. 
1) Những bóng dáng thân thương hiện lên qua lời nhắc nhở của người cha dành cho con:
· Người đồng mình sống vất vả mà mạnh mẽ, khoáng đạt, bền bỉ, gắn bó với quê hương, thủy chung với nơi chôn nhau cắt rốn cho dù quê hương còn cực nhọc, đói nghèo. Biết lấy chiều “cao (để) đo nỗi buồn”, khoảng cách “xa (để) nuôi chí lớn”, không bao giờ lùi bước trước mọi thử thách, khó khăn, tâm càng sáng, chí càng cao, tầm nhìn càng xa rộng, tràn đầy niềm vui và lòng lạc quan.
· Từ đó, người cha mong muốn con phải có nghĩa tình chung thủy với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua khó khăn, thử thách bằng ý chí, nghị lực và niềm tin của mình. Người cha muốn con hiểu và giữ được bản sắc của “người đồng mình” dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhà thơ cũng gợi ra những đức tính, phẩm chất đáng quý của “người đồng mình” như chấp nhận khó khăn, thử thách, hồn nhiên, mạnh mẽ, bền bỉ và phóng khoáng (Sống như sông như suối / Lên thác xuống ghềnh).
· Câu thơ có hai lớp nghĩa: nghĩa tả thực : “đục đá kê cao quê hương” là hoạt động có thực thường thấy ở miền núi. Quê hương vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ nơi chốn sinh thành của một người nào đó; nghĩa ẩn dụ: nói “đục đá kê cao quê hương” là muốn khái quát về tinh thần tự tôn, ý thức xây dựng bảo tồn quê hương, văn hóa, cội nguồn – góp phần tạo nên phong tục, truyền thống đẹp đẽ của quê hương. Một loạt các hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống của con người vùng cao: đá, thung, ghềnh, thác, suối, sông. Đó là không gian gần gũi của họ, đó cũng là những hình ảnh diễn tả những khó khăn chồng chất, là cái nghèo cái khó trong cuộc sống lam lũ của con người quê hương. “Đá” xuất hiện trong thơ Y Phương như một hình tượng đầy sức ám ảnh. Gập ghềnh gian khó là đá, cứng cỏi hiên ngang cũng là đá. Câu thơ là một cách nói mang đậm dấu ấn tư duy của người vùng cao. Lời thơ gân guốc, hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa giàu tính khái quát, làm rạng ngời lên vẻ đẹp của con người quê hương: vẻ đẹp của sự cần cù nhẫn nại, ý chí bền bỉ, nghị lực phi thường vẻ đẹp của sức mạnh tự cường, tinh thần tự chủ, bằng bàn tay khối óc, bằng ý chí, niềm tin và khát vọng, họ đã làm nên một quê hương với những truyền thống tốt đẹp, đáng tự hào.
· Đoạn thơ có bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên, xây dựng những hình ảnh vừa cụ thể, vừa mang tính khái quát, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ. Với giọng điệu thủ thỉ, tâm tình tha thiết, trìu mến; tác phẩm thể hiện tình yêu thương sâu sắc của cha mẹ dành cho con cái, niềm tự hào về quê hương đất nước và lời nhắn gửi cũng như lòng tin mãnh liệt vào những giá trị tích cực vĩnh cửu của văn hóa dân tộc.
2) Bao nỗi niềm gửi lại của anh bộ đội cụ Hồ khi lên đường chiến đấu:
· Tình đồng chí không chỉ được được thể hiện trước hết là sự cảm thông sâu xa nỗi lòng của nhau, ở đây cụ thể là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của những người lính. “Gian nhà không mặc kệ gió lung lay” – từ “mặc kệ” hiểu theo nghĩa thông thường là bỏ lại tất cả, không quan tâm, nhưng đặt trong hoàn cảnh của chàng trai cày vốn gắn bó máu thịt với ruộng nương, với ngôi nhà tranh nghèo, ít ra khỏi lũy tre xanh, ra khỏi cổng làng, giờ đây phải dứt áo ra đi đến những phương trời xa lạ, vào nơi khói lửa, súng đạn hiểm nguy, hẳn chàng trai phải có một thái độ dứt khoát, sự quyết tâm mãnh liệt nhưng vẫn đầy xao xuyến bâng khuâng.
· Vốn xuất thân từ nông dân, hình ảnh “giếng nước, gốc đa” đã trở thành điểm đến của bao hoài niệm tươi đẹp trong người lính. Đó là nơi dân làng gặp gỡ sáng sáng, chiều chiều, nơi nghỉ ngơi những khi trưa nắng, cũng là nơi hò hẹn, tình tự lứa đôi biết bao nhung nhớ. Và biện pháp tu từ nhân hóa đã cộng hưởng, đan cài bao nhiêu nỗi niềm da diết (quê nhà thương nhớ người con chiến đấu nơi xa, người lính cũng đang cố dằn lòng vì sự nghiệp chung nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ quê nhà). Câu thơ giản đơn, ý nhị, tình cảm thể hiện không một chút ồn ào mà vẫn đầy nặng thiết tha. Chủ thể của nỗi nhớ vừa cụ thể vừa kín đáo khiến ý thơ phong phú, thú vị và ấn tượng hơn.
3) Những đau đớn giằng xé của ông Hai khi hay tin ngôi làng yêu dấu đã theo giặc:
· Ông Hai là người rất yêu làng của mình, thường khoe làng để khoả lấp nỗi nhớ về những tháng ngày hoạt động kháng chiến cùng anh em, đồng đội. Ông không chỉ là một dân làng mà còn là một phụ lão, một chiến sĩ đã từng tham gia đánh giặc giữ làng mà nay vì phải rời làng đi tản cư. Ấy vậy mà cái tin làng Chợ Dầu theo giặc lại truyền đến quá đột ngột trong lúc tâm trạng của ông đang phấn chấn vì những tin tức kháng chiến vừa nghe được ở phòng thông tin.
· Có lúc, ông cảm thấy chuyện tày đình này thật khó tin vì có biết bao tấm gương đã từng sống mái với kẻ thù, liều chết để hoàn thành sứ mệnh chung của cả dân tộc. “Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy!...”. Làm sao họ có thể sa đọa, biến chất nhanh như thế được?! Ông kiểm điểm lại từng người trong óc. “Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà.”. Nhưng rồi những chứng cứ môt lần nữa tái hiện lại khiến ông phải cay đắng chấp nhận sự thật nhục nhã này. Ông Hai không ngừng dày vò tâm trí: “ Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian!”.
· Với nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo, gay cấn, miêu tả tâm lí nhân vật rất sinh động và chân thực qua suy nghĩ, hành động, lời nói (độc thoại), ngôn ngữ trần thuật giản dị, gần gũi; nhà văn đã ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân thời kì kháng chiến chống Pháp: chân thật, mộc mạc nhưng đầy nhiệt tình với kháng chiến, hăng hái với cách mạng; tình yêu làng quê tha thiết, tình yêu nước sâu sắc luôn hoà quyện, thống nhất cùng nhau và gắn với sứ mệnh giải phóng dân tộc.
4) Liên hệ, so sánh: Học sinh liên hệ tác phẩm / đoạn trích khác, có thể chọn một trong hai đoạn trích còn lại để tiến hành so sánh với đoạn trích bản thân đã phân tích nhằm làm nổi bật nội dung lựa chọn. Cần nói qua về nội dung tác phẩm / đoạn trích được liên hệ, chỉ ra sự gặp gỡ giữa các tác phẩm / đoạn trích. Trên cơ sở đó, học sinh cần khẳng định giá trị của nỗi niềm hướng về “quê hương” mà hai tác phẩm / đoạn trích thể hiện.



ĐỀ 4
Chủ đề: TRAO TẶNG

I. ĐỌC HIỂU 
	a) Những lời nói của tình nguyện viên người Mĩ đã được dẫn theo cách trực tiếp. 	
	b) Theo văn bản, hành động giúp đỡ một cách quá dễ dàng của người lớn có thể gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai.
c) Việc làm của nhân vật anh bạn người Mỹ là rất ý nghĩa vì:
Tình nguyện viên người Mỹ đã giúp cho những trẻ em nghèo nhận ra không được dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh và phải làm thì mới được hưởng, không thể ỷ lại.
Tình nguyện viên người Mỹ đã giúp cho những người lớn nhận ra hành động giúp đỡ một cách quá dễ dàng của họ có thể gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai và làm việc thiện không khó nhưng cũng không đơn giản, cần có lý trí. 
d) Học sinh tự do trình bày quan điểm cá nhân, miễn hợp lí và thuyết phục. Có thể theo gợi ý sau:
Đồng ý với quan điểm.
Nguyên nhân: 
· Giúp người cần phải chú ý nhiều mặt chứ không đơn giản chỉ xuất phát từ tình thương,
· Cần quan tâm đến cách làm từ thiện, đối tượng thật sự cần được giúp đỡ và mục đích của việc từ thiện.
· Xã hội rất nhiều kẻ trục lợi từ việc từ thiện, kiếm sống bằng cách lợi dụng lòng tốt của người khác nên càng cần cẩn trọng.

II. LÀM VĂN 
Câu 1. 
1) Giải thích
· “Hoa hồng” có thể hiểu là quà tặng vật chất hay tinh thần hay những hành động, cử chỉ đẹp của con người. Từ xa xưa hoa hồng đã được xem như là một biểu tượng của yêu thương, vẻ đẹp của lòng nhân ái.
· “Hương thơm” có thể hiểu trong trường hợp này là niềm vui, niềm hạnh phúc có được khi ta biết trao tặng.
· Nội dung của câu nói: Trao tặng cũng là nhận lại. Trao tặng để nhận lại niềm vui, niềm hạnh phúc. Vấn đề đặt ra ở đây là ý nghĩa của việc sống nhân ái, vị tha.
2) Bàn luận
· Sống nhân ái là một cơ hội tốt để con người nhìn lại chính mình. Có thể khi nhìn lên, chúng ta không bằng ai, nhưng nếu nhìn xuống, ta sẽ thấy mình may mắn hơn rất nhiều hòan cảnh khác. Chính vì vậy, lòng nhân ái sẽ giúp chúng ta bớt đi những tham vọng và biết yêu thương, san sẻ.
· Đó là một cách sống tích cực giúp con người hòan thiện mình từng ngày. Khi quan tâm, yêu thương một người, một hòan cảnh nào đó, ấy chính là lúc ta giúp bản thân mình sống tốt hơn, được mọi người yêu quí hơn, bớt đi những vị kỉ hẹp hòi để hòa mình, chung tay góp sức cho cộng đồng. Đồng thời, từ đó, chúng ta cũng nhận ra một ý nghĩa cao đẹp về sự tồn tại của bản thân trong cuộc đời này. 
· Khi biết cho đi bạn sẽ nhận lại được sự tri ân từ người khác, nhận lại niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn. Người biết cho đi luôn khiến mọi người ngưỡng mộ, yêu mến bởi tấm lòng nhân ái, vị tha của họ. Hành động cho đi bằng sự chân thành, không vụ lợi sẽ làm đẹp tâm hồn và cuộc sống của người trao tặng. Sự sẻ chia mang đến điều kì diệu cho cuộc sống, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Cho và nhận đều mang đến hạnh phúc. Cho không có nghĩa là mất đi mà đó chính là lúc chúng ta nhận lại rất nhiều dưới muôn vàn hình thức khác nhau. 
3) Bài học nhận thức và hành động 
· Hiểu được ý kiến trên, ta phải phê phán những kẻ chỉ biết sống cho bản thân mình, ích kỉ, hẹp hòi, đặt mình ra ngoài những số phận bất hạnh xung quanh. Thậm chí có kẻ còn sỗ sàng, hung bạo xua đuổi những người hành khất khốn khổ. Cách sống đó có thể tạo cho mình một đời sống tốt cho bản thân nhưng về lâu về dài chính cá nhân ấy sẽ bị đào thải khỏi xã hội, nhất là trong dân tộc Việt Nam – một đất nước vốn xem tinh thần nhân ái là một truyền thống quí báu tốt đẹp. 
· Nên nhớ rằng mọi việc làm từ tâm đều phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, chân thành, vô vị lợi thì nó mới mang ý nghĩa thật sự. Hãy bắt đầu và cố gắng làm những điều tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất, và không phải chỉ biết đóng góp tiền của mới là làm từ thiện, đôi khi chỉ một lời hỏi thăm an ủi, một nghĩa cử thật nhỏ cũng đã là rất tốt đẹp.

Câu 2. 
1) Những gì quí giá nhất mà biển cả đã ban tặng cho con người:
· Tác giả đã sử dụng phép liệt kê: “cá bạc, cá thu” như để mở ra sự trù phú của biển Đông mời gọi bàn tay của con người đến khai thác. Ấn tượng hơn cá còn được nhà thơ so sánh như đoàn thoi “đêm này dệt biển” giúp người đọc hình dung rõ thêm biển Đông giàu đẹp phong phú bao nhiêu. Thiên nhiên ưu đãi ấy đã gọi thức ước mơ cháy bỏng của những người lao động trên biển: “Đến dệt lưới ta đàn cá ơi”. Biện pháp nhân hóa được sử dụng tô đậm thêm khát khao chinh phục thiên nhiên, mong muốn có được kết quả lao động viên mãn dựng xây cuộc sống.
· Không chỉ miêu tả cảnh biển nhà thơ còn nói lên tâm sự của những người ngư dân trên biển cả với tiếng hát cất lên “gọi cá vào”. Tiếng hát đã đưa con thuyền ra khơi và bây giờ tiếng hát đó tiếp tục vang vọng biển khơi để tiếp sức cho con thuyền hăng say lao động. Tác giả còn liên tưởng biển cả như lòng mẹ “Nuôi lớn đời ta tự buổi nào” để chúng ta có thể hiểu thêm về sự bao dung, ấm áp của biển cả. Đưa đến bao luồng cá phong phú, biển cả như tấm lòng của một người mẹ chỉ biết cho đi, biết hiến dâng cho con người. Nhà thơ đã miêu tả biển cả bằng trí tưởng tượng phong phú một loạt biện pháp tu từ (liệt kê, ẩn dụ, so sánh, nhân hóa) để vừa ngợi ca biển cả đẹp giàu vừa nêu bật sự tri ân sâu sắc của người lao động với biển cả. Âm điệu vừa nhịp nhàng như nhịp thở của biển đêm vừa tha thiết như tiếng lòng dành cho sự ưu đãi của thiên nhiên. Lòng biết ơn ấy cũng chính là biểu hiện cụ thể nhất của tình yêu biển cả, yêu cuộc sống lao động của người ngư dân.
· Bằng ngôn ngữ thơ giàu nhạc điệu, gợi tả, gợi cảm, bút pháp lãng mạn được phát huy tối đa giá trị (với các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, …), tác giả đã khắc họa bức tranh lao động khỏe khoắn, sôi nổi có sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người trong bao hình ảnh ấn tượng (biển cả, ngư dân và đoàn thuyền đánh cá). Đoạn thơ thể hiện nguồn cảm hứng ngợi ca vô tận về biển cả lớn lao tươi đẹp và nhiệt tình hăng say vì một đất nước mạnh giàu của những người lao động mới.
2) Những món quà mà anh thanh niên đã trao tặng cho ông họa sĩ và cô kĩ sư:
· Sự gặp gỡ tình cờ giữa ông họa sĩ già, cô kĩ sư, bác lái xe với người thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn – Sa Pa cao hai nghìn sáu trăm mét trong vòng 30 phút trong chuyến đi nghỉ trước khi về hưu của người họa sĩ và chuyến đi công tác của cô kĩ sư trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học đã để lại trong lòng mỗi nhân vật những ấn tượng sâu sắc về lí tưởng và mục đích sống. 
· “Thèm người”, “thèm” được trò chuyện đến nỗi anh phải chắn một khúc cây ngang đường để xe phải dừng lại và anh sẽ có cơ hội nhìn trông và nói chuyện với mọi người. Cái sở thích được trò chuyện ấy vẫn còn trong anh khi có đoàn khách thứ hai trong năm đến thăm. Sự thân thiện được thể hiện trong thái độ cởi mở và bộc trực của anh trong lần gặp gỡ đầu tiên với người họa sĩ già và cô kĩ sư trẻ. Chạy về nhà cắt hoa tặng cô kĩ sư trẻ, chuẩn bị pha nước trà mời khách, chu đáo rót từng chén trà cho khách. Anh hồ hởi kể cho những vị khách nghe về công việc của mình, tặng những món quà để làm kỉ niệm “Tôi không biết kỉ niệm như thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay”. Và khi trò chuyện, anh cảm thấy tiếc vì thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. 
· Anh còn là một chàng trai sống rất tình cảm và chu đáo. Nghe tin vợ bác lái xe bị đau, anh đi đào củ tam thất để làm quà. Lúc chia tay với những vị khách mới quen, anh tặng họ một làn trứng để ăn trưa.
· Với tình huống rất tự nhiên nhưng thú vị, kết hợp hài hòa tự sự với miêu tả và nghị luận, khắc họa nhân vật từ nhiều điểm nhìn cùng những đoạn đối thoại, độc thoại tinh tế, lời văn nhẹ nhàng, trong sáng; đoạn trích đã góp phần thể hiện niềm yêu mến của tác giả đối với những con người có lẽ sống cao đẹp đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ quốc, gieo vào lòng người đọc những cảm xúc tích cực, những suy nghĩ đúng đắn về ý nghĩa cuộc đời khi sống và làm việc có lí tưởng, có khát vọng.
3) Chiếc lược ngà như một kỉ vật thiêng liêng mà ông Sáu gửi lại cho con gái:
· Tình cảm sâu nặng của ông Sáu dành cho con càng được đặc tả trong những ngày ông ở chiến khu cho đến khi anh hi sinh. Nhớ lời dặn của con gái trước lúc chia tay, ông luôn nung nấu thực hiện cho bằng được, làm chiếc lược ngà dành tặng cho đứa con gái bé bỏng. Kiếm cho con cái lược trở thành bổn phận, là niềm day dứt khôn nguôi. Ông đã làm công việc đó bằng tất cả sức mạnh và tình yêu thương sâu đậm. 
· Khi kiếm được khúc ngà voi, ông “hớn hở như một đứa trẻ được quà”. Ông đã tự tay làm ra chiếc lược, đặt vào trong đó tất cả tình cha con của mình, “cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc”… “ gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét “Yêu nhớ tặng Thu con của ba”. Cây lược đó không đơn giản là cây lược xinh xắn, quý giá mà còn chứa đựng, kết tụ tất cả tình cảm của người cha xa con. Lòng yêu con đã biến người lính thành một nghệ nhân - một nghệ nhân chỉ sáng tạo một thứ duy nhất trên đời. Chiếc lược làm dịu đi nỗi day dứt, ánh lên niềm hi vọng khắc khoải sẽ có ngày gặp lại, trao tận tay con bé món quà kỉ niệm này. 
· Người cha ấy đã hi sinh trước khi có thể trao lại cây lược cho con gái. Nhưng “tình cha con là không thể chết được”. Không đủ sức trăn trối ông Sáu “đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu”. Đó là bản di chúc không lời, nó thiêng liêng và cao cả hơn cả một lời di chúc. Bởi đó là sự ủy thác, là ước nguyện cuối cùng của người bạn thân: ước nguyện của tình phụ tử! Khi nhận được lời hứa từ đồng đội đưa cây lược cho bé Thu, “anh mới nhắm mắt đi xuôi”. 
· Với tình huống rất éo le nhưng độc đáo, cốt truyện mang nhiều yếu tố bất ngờ, tác giả đã lựa chọn ngôi kể phù hợp có sự đan xen miêu tả, bình luận, suy nghĩ với giọng kể giàu cảm xúc, chân thực, khắc họa nhân vật sinh động với diễn biến tâm lí tinh tế, ngôn ngữ tự nhiên, giản dị, đậm đà màu sắc Nam Bộ. Qua đó, nhà văn đã giúp ta hiểu thêm về những mất mát to lớn của nhân dân ta thời chiến tranh qua việc ngợi ca tình cảm cha con thắm thiết, sâu nặng, càng thiêng liêng, cao đẹp hơn.
4) Liên hệ, so sánh: Học sinh liên hệ tác phẩm / đoạn trích khác, có thể chọn một trong hai đoạn trích còn lại để tiến hành so sánh với đoạn trích bản thân đã phân tích nhằm làm nổi bật nội dung lựa chọn. Cần nói qua về nội dung tác phẩm / đoạn trích được liên hệ, chỉ ra sự gặp gỡ giữa các tác phẩm / đoạn trích. Trên cơ sở đó, học sinh cần khẳng định giá trị của “sự trao tặng” mà hai tác phẩm / đoạn trích thể hiện.


ĐỀ 5
Chủ đề: CỐNG HIẾN
I. ĐỌC HIỂU
a) Thành phần biệt lập trong câu: thành phần phụ chú (và ông đã thành công).
b) Theo văn bản, điều kiện để chúng ta có được hạnh phúc từ sự cống hiến chính là chúng ta phải trao trọn tấm lòng (cống hiến) một cách chân thành, không vụ lợi. 
c) Tác giả đề cập đến mẹ Têresa Calcutta và Ed Roberts nhằm thuyết phục người đọc rằng:
Đối diện với khó khăn khách quan (những thách đố chúng ta gặp hàng ngày) hoặc chủ quan (hoàn cảnh riêng còn nhiều thiếu thốn, thậm chí hạn chế về sức khỏe, cơ thể khiếm khuyết), con người vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ. 
Hơn thế, vượt lên những khó khăn ấy, con người vẫn cống hiến cho cuộc đời những điều ý nghĩa, đem lợi ích đến cho biết bao nhiêu người khác trong xã hội.
d) Những “điều kì diệu” sẽ xảy ra khi chúng ta “cứ tin vào trực giác và trao tất cả tấm lòng của mình”:
· Chúng ta truyền cảm hứng cho nhiều người, góp phần giúp cuộc đời thêm đẹp hơn.
· Chúng ta nhận được những tình cảm đáng quý (sự trân trọng, tin yêu, tri ân,...) từ mọi người. 
· Chúng ta có thêm động lực hoàn thiện bản thân, để sống tốt hơn nữa. 

II. LÀM VĂN
Câu 1. 
1) Giải thích:
· Ý kiến “Một trong những bí mật của cuộc sống: Tất cả những gì thật sự đáng làm đều là những gì ta làm vì người khác” muốn khẳng định cống hiến là mục đích quan trọng nhất trong đời và chỉ có sự cống hiến mới tạo nên ý nghĩa thật sự cho cuộc đời mỗi con người. Nhưng đây vẫn một bí mật vì rất nhiều người vẫn chưa biết đến. 
· Khía cạnh  mà câu nói muốn nhấn mạnh là “cống hiến” là mục đích, lý tưởng duy nhất xứng đáng để theo đuổi. 
2) Bàn luận:
· Mỗi người chúng ta đều có những lựa chọn riêng về mục đích, lý tưởng tồn tại trên đời. Thế nhưng chỉ những người có mục đích, lý tưởng cao đẹp mới trở thành những người thành công và vĩ đại. Lý tưởng cao đẹp đó chính là cống hiến, mục đích cao nhất của mọi hành động đều là hướng đến cộng đồng chứ không vị kỉ, tư lợi.
· Cống hiến là lẽ sống cao đẹp vì nó không chỉ góp phần mang đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, giúp xã hội phát triển, đưa nền văn minh con người lên cao mà nó còn giúp bản thân người cống hiến tìm thấy niềm vui trong đời, tìm thấy động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng cho mọi người.
· Hãy chọn cống hiến là lý tưởng sống cao nhất của cuộc đời, vô tư cho đi, bạn sẽ nhận lại những điều tuyệt vời bất ngờ. Nếu ta làm được những điều ấy ta cũng sẽ nhận được từ người khác những điều tốt đẹp và tự trau dồi, phát triển bản thân mình. 
3) Bài học nhận thức và hành động:
· Cần phê phán những kẻ chỉ biết nhận lấy mà chẳng biết cho đi, chỉ biết yêu cầu người khác phục vụ mình mà không có bất kì ý định, hành động cụ thể nào phục vụ cho xã hội, giúp đỡ cho người khác.
· Cống hiến là mục đích, lý tưởng cao đẹp, xứng đáng để theo đuổi, nhưng không nên hiểu lầm “tất cả những gì thật sự đáng làm đều là những gì ta làm vì người khác” là mâu thuẫn với việc quan tâm phát triển bản thân. Bởi một con người có ý thức hoàn thiện mình mới có thể cống hiến những điều tốt đẹp cho người, cho đời.

Câu 2. 
1) Nỗi nhớ làng ẩn chứa khát khao cháy bỏng được sống lại những ngày nhiệt tình tham gia cách mạng:
· Trước khi nghe tin, ông Hai là một người nông dân với những suy nghĩ khá hồn nhiên. Ông ông tự hào và yêu tất cả mọi thứ của làng Chợ Dầu, luôn theo dõi tin tức kháng chiến và hỏi thăm tình hình những người ở nơi khác đến. 
· Ông Hai là người rất yêu làng của mình, thường khoe làng để khoả lấp nỗi nhớ về những tháng ngày hoạt động kháng chiến cùng anh em, đồng đội. Ông không chỉ là một dân làng mà còn là một phụ lão, một chiến sĩ đã từng tham gia đánh giặc giữ làng mà nay vì phải rời làng đi tản cư. 
· Hiểu được điều ấy, ta mới thấm thía hơn nỗi đau của ông khi hay tin làng theo giặc: sững sờ, ngạc nhiên đến mức hốt hoảng khi nghe tin dữ - một cái tin động trời mà trước đó ông không thể tin, không thể ngờ lại có thể xảy ra như thế.
2) Công việc vất vả mà anh thanh niên đang làm:
· [bookmark: _GoBack]Anh làm việc trên “đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét,… làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu”. Công việc còn nhiều vất vả, khó khăn với “nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây và đo chấn động mặt đất, dự báo thời tiết hằng ngày để phục vụ sản xuất và phục vụ chiến đấu”. Công việc ấy đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao (nửa đêm, đúng giờ “ốp” thì dù mưa tuyết, giá lạnh thế nào cũng phải trở dậy ra ngoài trời làm công việc đã quy định). Nhưng cái gian khổ nhất là phải vượt qua được sự cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao không một bóng người – một hoàn cảnh thật đặc biệt. 
· Kết hợp hài hòa tự sự với miêu tả và nghị luận, khắc họa nhân vật từ nhiều điểm nhìn cùng những đoạn đối thoại, độc thoại tinh tế, chất thơ đậm đà từ khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp đến những lời văn nhẹ nhàng, trong sáng; tác giả đã thể hiện niềm yêu mến của tác giả đối với những con người có lẽ sống cao đẹp đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ quốc, gieo vào lòng người đọc những cảm xúc tích cực, những suy nghĩ đúng đắn về ý nghĩa cuộc đời khi sống và làm việc có lí tưởng, có khát vọng.
3) Những nguy hiểm chực chờ các cô gái thanh niên xung phong:
· Tổ trinh sát nữ gồm 3 người trên một cao điểm làm công việc đo khối lượng đất đá cần san lấp của mỗi hố bom mà địch gây ra và làm phát nổ những quả bom sót lại chưa nổ còn nằm trong đất. Đây là công việc nặng nhọc, căng thẳng và vô cùng nguy hiểm. Nó đòi hỏi ở con người sự dũng cảm, bình tĩnh nhanh nhẹn và khéo léo. Nhưng với ba cô gái thì những công việc ấy đã trở thành công việc thường ngày; họ vẫn hoàn thành tốt công việc.
· Thời gian làm việc kéo dài và không cụ thể. Môi trường làm việc rất khắc nghiệt, nhiệm vụ nặng nề khi mỗi ngày phải phá từ 3- 5 quả bom. Không gian sống vắng vẻ, nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa, Họ sống trên một cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, tức là ở nơi tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt. 
· Tuy vậy, họ có tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt mọi công việc được giao, anh dũng không sợ gian khổ, hi sinh. Họ là những anh hùng phá bom thầm lặng trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc ta.
· Với cách tạo dựng khung cảnh và không khí ấn tượng, chân thật, sử dụng ngôi kể thứ nhất, lựa chọn người kể chuyện đồng thời là nhân vật trong truyện, khắc họa nhân vật sinh động với cách miêu tả tâm lí cụ thể, tinh tế, lời văn tự nhiên; tác giả đã thành công trong việc làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất hồn nhiên lạc quan của ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn; cũng chính là những con người mang vẻ đẹp tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
4) Liên hệ, so sánh: Học sinh liên hệ tác phẩm / đoạn trích khác, có thể chọn một trong hai đoạn trích còn lại để tiến hành so sánh với đoạn trích bản thân đã phân tích nhằm làm nổi bật nội dung lựa chọn. Cần nói qua về nội dung tác phẩm / đoạn trích được liên hệ, chỉ ra sự gặp gỡ giữa các tác phẩm / đoạn trích. Trên cơ sở đó, học sinh cần khẳng định giá trị của sự cống hiến mà hai tác phẩm / đoạn trích thể hiện.



